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- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 11 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt bóng 

( màu sắc vân trên web giống 80% màu 

sắc thực tế , để có thể tham khảo chính 

xác màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa 

chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 11 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 12 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt bóng 

vân vàng nhạt ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 12 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 21

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt vân 

nâu ( màu sắc vân trên web giống 80% 

màu sắc thực tế , để có thể tham khảo 

chính xác màu sắc vui lòng trực tiếp 

đến địa chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 21



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 22

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương vàng nhạt vân 

nâu 3D ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 22



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 23

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương vàng đậm vân 

nâu ( màu sắc vân trên web giống 80% 

màu sắc thực tế , để có thể tham khảo 

chính xác màu sắc vui lòng trực tiếp 

đến địa chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 23



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 51 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : vân đá hoa cương xanh ngọc 

thạch ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 51 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 61 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt bóng 

vân đỏ nâu ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 61 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 62 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương vàng nhạt bóng 

vân vàng đỏ ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 62 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 71 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt bóng 

vân hoa đỏ 3D ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 71 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 72 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương vân cam nâu 

( màu sắc vân trên web giống 80% màu 

sắc thực tế , để có thể tham khảo chính 

xác màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa 

chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 72 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 11 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng nhạt bóng 

( màu sắc vân trên web giống 80% màu 

sắc thực tế , để có thể tham khảo chính 

xác màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa 

chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 11 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 73 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương trắng bóng vân 

cam đỏ ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 73 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 91

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương đen vân cam đỏ 

( màu sắc vân trên web giống 80% màu 

sắc thực tế , để có thể tham khảo chính 

xác màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa 

chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 91



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PM 92 G ( GLOSS )

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : đá hoa cương đen bóng vân 

cam ( màu sắc vân trên web giống 80% 

màu sắc thực tế , để có thể tham khảo 

chính xác màu sắc vui lòng trực tiếp 

đến địa chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân đá: PM 92 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 11

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : vân gỗ vàng trắng nhám ( màu 

sắc vân trên web giống 80% màu sắc 

thực tế , để có thể tham khảo chính xác 

màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa chỉ 

công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 11



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 12

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ vàng trắng vân nhám

nhũ metalic ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 12



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 13

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ vàng nhạt vân nhám

nhũ metalic ( màu sắc vân trên web 

giống 80% màu sắc thực tế , để có thể 

tham khảo chính xác màu sắc vui lòng 

trực tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 13



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 21

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ vàng vân nhám ( màu 

sắc vân trên web giống 80% màu sắc 

thực tế , để có thể tham khảo chính xác 

màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa chỉ 

công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 21



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 31

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ nâu cà phê vân đen 

nhuyễn ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 31



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 11

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : vân gỗ vàng trắng nhám ( màu 

sắc vân trên web giống 80% màu sắc 

thực tế , để có thể tham khảo chính xác 

màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa chỉ 

công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 11



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 61 G (GLOSS)

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ nâu cam đậm bóng có 

mắt gỗ ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 61 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 71 G (GLOSS)

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ nâu đậm bóng vân nâu 

vàng ( màu sắc vân trên web giống 80% 

màu sắc thực tế , để có thể tham khảo 

chính xác màu sắc vui lòng trực tiếp 

đến địa chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 71 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 72 G (GLOSS)

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ đỏ đậm bóng vân nâu 

đen ( màu sắc vân trên web giống 80% 

màu sắc thực tế , để có thể tham khảo 

chính xác màu sắc vui lòng trực tiếp 

đến địa chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 72 G



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 73

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ đỏ đậm vân nâu đen

( màu sắc vân trên web giống 80% màu 

sắc thực tế , để có thể tham khảo chính 

xác màu sắc vui lòng trực tiếp đến địa 

chỉ công ty hoặc chi nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 73



- Kích thước : 1220 x 2440mm

- Độ dày : 3 - 5 - 8 - 10 - 12 - 15 - 18 mm

- Tỷ trọng : 0.57g~0.6g/cm3

- Mã số vân: PW 91

- Độ chống chịu: Chịu trầy xướt nhẹ

- Bề mặt : màu gỗ xám nhám vân đen 

nhuyễn ( màu sắc vân trên web giống 

80% màu sắc thực tế , để có thể tham 

khảo chính xác màu sắc vui lòng trực 

tiếp đến địa chỉ công ty hoặc chi 

nhánh )

- Tấm nền: Tấm nhựa pvc Plasker ( có 

tấm màng bảo vệ mang thương hiệu 

Plasker )

Mẫu vân gỗ: PW 91


